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English 3 (Listening 3) ThS. Trần Ngọc Anh 2 30 4 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Speaking 3) ThS. Trần Ngọc Anh 2 30 4 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.102 14/03/2022 08/05/2023

English 3 (Reading 3) ThS. Võ Thị Anh Đào 2 30 6 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.101 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Writing 3) ThS. Phan Văn Quang 2 30 3 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.101 14/03/2022 08/05/2023

Practice speaking 3 Ceychelle Roux 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.004 14/03/2022 08/05/2026

Nguyên Lý Kế Toán TS. Nguyễn Kim Quốc Trung 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.101 14/03/2022 08/05/2027

English 3 (Listening 3) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng  2 30 4 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.208 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Speaking 3) ThS. Trần Ngọc Anh 2 30 5 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.101 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Reading 3) ThS. Võ Thị Anh Đào 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.102 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Writing 3) ThS. Vũ Thị Tình 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.101 14/03/2022 08/05/2022

Practice speaking 3 Deon Broman 2 30 3 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.101 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Nguyễn Kim Quốc Trung 2 30 4 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.104 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Listening 3) ThS. Huỳnh Thị Bảo Trinh 2 30 5 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.101 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Reading 3) ThS. Huỳnh Nguyên Thư 2 30 3 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.102 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Speaking 3) ThS. Vũ Thị Tình 2 30 2 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Writing 3) ThS. Trần Ngọc Anh 2 30 6 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

Practice speaking 3 Ceychelle Roux 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Nguyễn Kim Quốc Trung 2 30 3 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.102 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Listening 3) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng  2 30 7 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.101 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Reading 3) ThS. Huỳnh Nguyên Thư 2 30 4 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-A.501B 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Speaking 3) ThS. Vũ Thị Tình 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.304 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Writing 3) Nguyễn Nữ Như Linh 2 30 5 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

Practice speaking 3 Ceychelle Roux 2 30 4 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.301 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Nguyễn Kim Quốc Trung 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.103 14/03/2022 08/05/2022
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NGÀY BẮT 

ĐẦU

NGÀY KẾT 

THÚC

SỐ TIẾT

21LKQT01

English 3 (Listening 3) ThS. Lý Mai Hương 2 30 4 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.403 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Speaking 3) ThS. Hồng Đông Anh Chi 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Reading 3) ThS. Bùi Thị Nhi 2 30 6 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.304 14/03/2022 08/05/2024

English 3 (Writing 3) ThS. Bùi Thị Nhi 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-A.501B 14/03/2022 08/05/2024

Practice speaking 3 Ceychelle Roux 2 30 3 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Nguyễn Kim Quốc Trung 2 30 3 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Listening 3) ThS. Lý Mai Hương 2 30 7 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.102 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Speaking 3) ThS. Trần Ngọc Anh 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.403 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Reading 3) ThS. Đỗ Vũ Hùng Anh 2 30 6 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.306 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Writing 3) Nguyễn Nữ Như Linh 2 30 3 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.203 14/03/2022 08/05/2022

Practice speaking 3 Deon Broman 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.304 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 2 30 2 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.305 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Listening 3) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng  2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.402 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Speaking 3) ThS. Hồng Đông Anh Chi 2 30 5 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.302 14/03/2022 08/05/2023

English 3 (Reading 3) ThS. Bùi Thị Nhi 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.305 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Writing 3) ThS. Bùi Thị Nhi 2 30 2 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.203 21/03/2022 15/05/2024

Practice speaking 3 Deon Broman 2 30 3 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-A.501B 14/03/2022 08/05/2026

Nguyên Lý Kế Toán TS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 2 30 4 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.303 14/03/2022 08/05/2027

English 3 (Listening 3) ThS. Lý Mai Hương 2 30 4 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.305 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Reading 3) ThS. Huỳnh Nguyên Thư 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.202 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Speaking 3) ThS. Vũ Thị Tình 2 30 6 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-A.501B 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Writing 3) ThS. Phan Văn Quang 2 30 3 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.304 14/03/2022 08/05/2022

Practice speaking 3 Deon Broman 2 30 2 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.301 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.203 14/03/2022 08/05/2022
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English 3 (Listening 3) ThS. Dương Thị Vân Anh 2 30 6 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.403 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Speaking 3) ThS. Dương Thị Vân Anh 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.A.501 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Reading 3) ThS. Đỗ Vũ Hùng Anh 2 30 6 Chiều 7g30 - 10g50  PQ-B.003 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Writing 3) ThS. Trần Ngọc Anh 2 30 3 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.403 14/03/2022 08/05/2022

Practice speaking 3 Deon Broman 2 30 4 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.201 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 2 30 5 Chiều 13g00 - 16g35 PQ-B.102 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Listening 3) ThS. Huỳnh Thị Bảo Trinh 2 30 6 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.004 21/03/2022 15/05/2024

English 3 (Speaking 3) ThS. Hồng Đông Anh Chi 2 30 3 Sáng 7g00 - 10g30 PQ-B.004 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Reading 3) ThS. Đỗ Vũ Hùng Anh 2 30 2 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.403 14/03/2022 08/05/2022

English 3 (Writing 3) ThS. Đỗ Vũ Hùng Anh 2 30 3 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-A.501B 14/03/2022 08/05/2022

Practice speaking 3 Darien Cavanaugh 2 30 2 Sáng 7g00 - 10g30  PQ-B.403 14/03/2022 08/05/2022

Nguyên Lý Kế Toán TS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 2 30 4 Chiều 13g00 - 16g35  PQ-B.402 14/03/2022 08/05/2022

Ghi chú

- Ký hiệu phòng học và địa điểm phòng học:

+ Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM (gần SVĐ Quân khu 7)

- Buổi sáng 4 tiết/1 buổi học: từ 07h00 - 10h35

- Buổi chiều 4 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 16h35

Đã ký 

TS. Bảo Trung

TP.HCM, ngày 07 tháng 03  năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VĐTQT

- Tầng trệt (Khu B): Từ phòng PQ-B.002 -PQ-B.004

- Tầng 01 (Khu B): Từ phòng PQ-B.101 -PQ-B.105

- Tầng 02 (Khu B): Từ phòng PQ-B.201 -PQ-B.208

- Tầng 03 (Khu B): Từ phòng PQ-B.301 -PQ-B.306

- Tầng 05 (Khu B): Phòng PQ-B.501A

- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học 

21LKQT09

21LKQT10


